	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG


	


THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục của nhà trường cuối năm
Năm học 2018-2019
	 STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	II
	Số học sinh chia theo năng lực
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	1
	Tự phục vụ
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Tốt
	497
	129
	101
	68
	85
	20

	
	 - Đạt
	106
	15
	21
	39
	11
	

	
	 - Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	2
	Hợp tác
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Tốt
	497
	129
	101
	68
	85
	114

	
	 - Đạt
	106
	15
	21
	39
	11
	20

	
	 - Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	3
	Tự học giải quyết vấn đề
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Tốt
	495
	127
	101
	68
	85
	114

	
	 - Đạt
	108
	17
	21
	39
	11
	20

	
	 - Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	III
	Số học sinh chia theo phẩm chất
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	1
	Chăm học chăm làm
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Tốt
	492
	124
	101
	68
	85
	114

	
	 - Đạt
	111
	20
	21
	39
	11
	20

	
	 - Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	2
	Tự tin trách nhiệm
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Tốt
	494
	126
	101
	68
	85
	114

	
	 - Đạt
	109
	18
	21
	39
	11
	20

	
	 - Cần cố gắng
	1
	1
	
	
	
	

	3
	Trung thực, kỷ luật
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Tốt
	497
	129
	101
	68
	85
	114

	
	 - Đạt
	107
	16
	21
	39
	11
	20

	
	 - Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	4
	Đoàn kết, yêu thương
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Tốt
	497
	129
	101
	68
	85
	114

	
	 - Đạt
	107
	16
	21
	39
	11
	20

	
	 - Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	iV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	1
	Tếng Việt
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	397
	87
	85
	62
	62
	83

	
	 - Hoàn thành
	224
	57
	37
	45
	34
	51

	
	 - Chưa hoàn thành
	1
	1
	
	
	
	

	2
	Toán 
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	539
	133
	107
	103
	77
	119

	
	 - Hoàn thành
	64
	11
	15
	4
	19
	15

	
	 - Chưa hoàn thành
	1
	1
	
	
	
	

	3
	Đạo đức
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	474
	119
	94
	68
	82
	111

	
	 - Hoàn thành
	130
	26
	28
	39
	14
	23

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	4
	Tự nhiên - Xã hội
	374
	145
	122
	107
	
	

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	276
	114
	94
	68
	
	

	
	 - Hoàn thành
	98
	31
	28
	39
	
	

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa học
	230
	
	
	
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	221
	
	
	
	92
	129

	
	 - Hoàn thành
	9
	
	
	
	4
	5

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	6
	Lịch sử & Địa lí
	230
	
	
	
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	212
	
	
	
	85
	127

	
	 - Hoàn thành
	18
	
	
	
	11
	7

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	7
	Âm nhạc
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	448
	94
	68
	68
	68
	100

	
	 - Hoàn thành
	155
	28
	39
	39
	28
	34

	
	 - Chưa hoàn thành
	1
	
	
	
	
	

	8
	Mĩ thuật
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	441
	112
	94
	68
	65
	102

	
	 - Hoàn thành
	163
	33
	28
	39
	31
	32

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	9
	Thủ công, Kĩ thuật
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	456
	117
	94
	68
	75
	102

	
	 - Hoàn thành
	148
	28
	28
	39
	21
	32

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	10
	Thể dục
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	463
	112
	94
	68
	80
	109

	
	 - Hoàn thành
	141
	33
	28
	38
	16
	25

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	11
	Ngoại ngữ (Tiếng anh)
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	458
	103
	97
	76
	79
	103

	
	 - Hoàn thành
	165
	41
	25
	31
	17
	31

	
	 - Chưa hoàn thành
	1
	1
	
	
	
	

	12
	Titn học
	459
	
	122
	107
	96
	134

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	335
	
	97
	73
	68
	9/

	
	 - Hoàn thành
	124
	
	25
	34
	28
	37

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	13
	Tiếng dân tộc
	
	
	
	
	
	

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	
	

	
	 - Hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	
	 - Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	
	

	V
	Số học sinh không đánh giá
	604
	145
	122
	107
	96
	134

	VI
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	
	

	
	Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học
	603
	144
	122
	107
	96
	134

	
	 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học
	1
	1
	
	
	
	

	
	Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp
	
	
	
	
	
	

	
	            + Ở lại lớp
	1
	1
	
	
	
	

	
	            + Rèn luyện trong hè
	
	
	
	
	
	

	
	Khen thưởng
	
	
	
	
	
	

	
	- Giấy khen cấp trường
	514
	127
	110
	84
	78
	115

	
	 - Giấy khen cấp trên
	27
	3
	2
	3
	2
	17


                                                                                                                          Đông Triều, ngày 30 tháng 5 năm 2019
                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 

 

  

                                                                                                                                              Vũ THị Hồng
